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              BỘ XÂY DỰNG                                                     ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                      KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2020 

          Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi:  21 / 11 /2020 
                                                                                      Môn: NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                                 (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 
Câu  Phần Nội dung Điểm 

1 a Áp lực tính toán của đất nền dưới đáy móng:  
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d Diện tích cốt thép cần thiết  
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Tổng cộng 4,0 đ 

2 a 
 

  + Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 1: 
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 + Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc trong lớp đất  thứ 1: 
    

1 1 1 4 0, 4 18,8 12 361( )= × × = × × × =s sQ u f l kN  
 

0,25 
  + Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 2: 
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b + Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc trong lớp đất  thứ 2: 
    

2 2 2 4 0,4 39,8 4 254,7( )= × × = × × × =s sQ u f l kN  
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  + Lực ma sát đơn vị của đoạn cọc nằm trong lớp 3: 
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c + Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc trong lớp đất  thứ 3: 
    

3 3 3 4 0,4 117,7 2 376,6( )= × × = × × × =s sQ u f l kN  
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d 
=> Sức chịu tải ma sát cực hạn của cọc: 
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361 254,7 376,6 992,3( )= + + = + + =s s s sQ Q Q Q kN  
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Sức chịu tải mũi cực hạn của cọc: 2
p p p pQ A q b q= × = ×  

+ Ứng suất hữu hiệu do TLBT đất nền gây ra tại độ sâu mũi cọc: 

        ' 2 16 12 17 4 19 2 20 352( )vp kPaσ = × + × + × + × =  

 
 
 

0,5 
+ Lớp 3 có ϕ = 240, tra bảng sách Nền móng - Châu Ngọc Ẩn:  
         Nc = 23,36; Nq = 11,4; Nγ = 8,9 

 
0,25 

 + Sức chịu tải mũi đơn vị của cọc: 
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 + Sức chịu tải mũi cực hạn của cọc: 20, 4 4952,3 792,4(kN)pQ = × =  0,5 

f Sức chịu tải cực hạn của cọc: 
     1784,7( )u s pQ Q Q kN= + =  
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g Sức chịu tải cho phép của cọc: (FS = 2) 
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Tổng cộng 4,0 đ 

3 

a   Với ϕ = 0,7; sức chịu tải của cọc theo vật liệu là: 
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b 
  Tải trọng tác dụng lên cọc số 1. 2
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c 
  Tải trọng tác dụng lên cọc số 4. 2
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d 
  Tải trọng tác dụng lên cọc số 5. 2
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Moment uốn quanh mặt ngàm I-I: i iM P l= ×∑  

( ) ( )3 3 4 4 292,2 0,65 292, 2 0,65 380( . )I IM Pl P l kN m− = + = × + × =  
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Tổng cộng 2,0 đ 
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